
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DĨ AN 
TỈNH BÌNH DƢƠNG 

—————————— 

        Bản án số: 137/2018/HS-ST
 

Ngày 12-6-2018
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngà. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Ngu  n Thị Ng   Di m;  

2.  ng  h m Minh Hi u. 

- Thư ký phiên tòa:  ng Ngu  n Ng   Qu  t, là Thƣ ký Tòa án nhân dân 

thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên tòa:  ng 

Ngu  n Th nh  ơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, t i trụ sở Tò  án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng xét xử sơ thẩm  ông kh i vụ án hình sự thụ lý số: 113/2018/TLST-

HS ngày 04 tháng 5 năm 2018 theo qu  t định đƣ  vụ án r  xét xử số: 

120/2018/QĐXX T-HS ngày 11 tháng 5 năm 2018 và qu  t định hoãn phiên 

tò  số: 42 2018H  T-QĐ ngà  22 tháng 5 năm 2018 đối với bị  áo:  

 Đặng Ng   T sinh năm 1995 t i tỉnh B; thƣờng trú:  ố 51 2A, khu phố Đ, 

phƣờng T, thị xã D, tỉnh B; nghề nghiệp: Không; trình độ h   vấn: 03/12; dân 

tộ : Kinh; tôn giáo: Không; con ông Đặng Ng   T, sinh năm 1975 đã mất và bà 

Ngu  n Thị Ng c T, sinh năm 1977; bị  áo  ó 02 em ruột, lớn nhất sinh năm 

1997, nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án: 03 tiền án về Tội trộm   p tài sản (Bản 

án số 463/2014/HSST ngày 23/10/2014 và số 366/2016/HSST ngày 

16/11/2016), Tội l m dụng tín nhiệm  hi m đo t tài sản (Bản án số 

398 2016 H  T ngà  16 12 2016  củ  Tò  án nhân dân thị xã Dĩ An; tiền sự: 

không; bị  áo bị b t t m gi m từ ngày 19/01/2018 đ n n  . Bị  áo  ó mặt.  

    i    h i: Anh Ngu  n Văn B, sinh năm 1980; thƣờng trú:  p  , xã H, 

hu ện M, tỉnh S; t m trú: 29A, khu phố C, phƣờng T, thị xã D, tỉnh Bình 

Dƣơng, v ng mặt. 

    i làm chứn :  
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1. Đặng Ti n A, sinh năm 1999; đị   hỉ: Thôn 2, xã Q, hu ện T, tỉnh Đ, 

v ng mặt. 

2. Hồ Văn Q, sinh năm 1985; đị   hỉ:  p T, hu ện V, tỉnh V, v ng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án và di n bi n t i phiên tò , nội dung 

vụ án đƣợ  tóm t t nhƣ s u: 

Vào khoảng 20 giờ ngà  17 01 2018, Đặng Ng   T đ ng  hơi g me ở tiệm 

net “Thiên  ơn 9999” thuộ  khu phố T, phƣờng T, thị xã D, tỉnh B thì gặp Đặng 

Ti n A đ n tiệm Net “Thiên  ơn 1999” để  hơi  ùng. Đ n khoảng 02 giờ ngà  

18/01/2018, T rủ Ti n A đi ki m tài sản để bán lấ  tiền tiêu xài. Thự  hiện ý 

định, Ti n A lấ  xe đ p  ủ  mình  hở T đi tìm tài sản  hi m đo t. Đ n khoảng 

02 giờ 30 phút ngà  18 01 2018,  ả h i đi đ n nhà tr  t i đị   hỉ 29A, khu phố 

C, phƣờng T, thị xã D, tỉnh B thì phát hiện 01 xe mô tô biển số 38H3 – 3706  ủ  

 nh Ngu  n Văn B đ ng dựng trƣớ   ử  nhà tr  không  ó ngƣời trông coi. Lúc 

nà , Ti n A đứng ngoài  ảnh giới  òn T đi vào trong dã  nhà tr , thấ  xe mô tô 

biển số 38H3 – 3706 đ ng   m sẵn  hì  khó  trên   khó  xe, T ti p  ận xe mô 

tô, qu   đầu xe hƣớng r  đƣờng rồi điều khiển để tẩu thoát,  òn Ti n A đi xe 

đ p theo phí  s u. Khi T và Ti n A đi khỏi dã  nhà tr  đƣợ  khoảng 100m thì bị 

anh B phát hiện và đu i theo. Thấ  vậ , T đề g  bỏ  h  ,  òn Ti n A bị  nh B 

b t giữ.   u đó,  nh B và  nh Hồ Văn Q đƣợ  Ti n A dẫn đ n tiệm Net “Thiên 

 ơn 9999” tìm T thì thấ  xe mô tô 38H3-3706 đ ng dựng gần tiệm net,  òn T thì 

đ ng bỏ  h  . Anh B đã trình báo với Công  n phƣờng Tân Đông Hiệp để ti n 

hành xử lý. Đ n 01 giờ ngà  19 01 2018, Đặng Ng   T đ n trụ sở Công  n 

phƣờng Tân Đông Hiệp đầu thú và kh i nhận toàn bộ hành vi ph m tội. 

Vật  hứng thu giữ gồm: 01 xe mô tô kiểu dáng W ve màu x nh, biển số 

38H3 – 3706; 01 xe đ p hiệu To h n màu đỏ. 

 Theo k t luận định giá tài sản số 29 ngà  09 02/2018  ủ  Hội đồng định 

giá thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng, k t luận: Xe mô tô kiểu dáng W ve màu 

x nh, số khung: VTTDCH091TT017143, số má : không, biển số 38H3 – 3706, 

trị giá 600.000 đồng.  

T i  áo tr ng số: 127/CT - VKS ngày 02 tháng 5 năm 2018, Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng tru  tố bị  áo Đặng Ng   T về Tội  

trộm   p tài sản theo qu  định t i điểm b khoản 1 Điều 173 BLH  năm 2015 

(sử  đ i năm 2017 . T i phiên tò , trong phần tr nh luận đ i diện Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Dĩ An giữ ngu ên qu  t định tru  tố và đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173, điểm h và s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự để xử ph t bị  áo Đặng Ng   T với mứ  hình ph t từ 06 đ n 09  

tháng tù và xử lý vật  hứng theo qu  định pháp luật.  

T i phiên tò , bị  áo Đặng Ng   T thừ  nhận toàn bộ hành vi ph m tội  ủ  

mình nhƣ trong bản  áo tr ng đã nêu và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

ph t. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đƣợ  tr nh tụng t i phiên tò , Hội đồng xét xử nhận định nhƣ s u: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, qu  t định tố tụng  ủ  Cơ qu n điều tr  Công  n 

thị xã Dĩ An, Điều tr  viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tr , tru  tố đã thự  hiện đúng về thẩm qu ền, trình tự, thủ 

tụ  qu  định  ủ  Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tr  và t i phiên tò , bị 

cáo không  ó ý ki n h   khi u n i gì về hành vi, qu  t định  ủ  Cơ qu n ti n 

hành tố tụng, ngƣời ti n hành tố tụng; ngƣời bị h i ngƣời làm  hứng  ũng không 

khi u n i gì. Do đó,  á  hành vi, qu  t định tố tụng  ủ  Cơ qu n ti n hành tố 

tụng, ngƣời ti n hành tố tụng đã thự  hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Khoảng 02 giờ 30 phút ngà  18 01/2018, t i dã  nhà tr  

đị   hỉ 29A, khu phố C, phƣờng T, thị xã D, tỉnh B bị  áo Đặng Ng   T cùng 

đối tƣợng Đặng Ti n A đã thự  hiện hành vi lén lút  hi m đo t xe mô tô kiểu 

dáng W ve màu x nh, biển số 38H3 – 3706  ủ   nh Ngu  n Văn B. Căn  ứ vào 

k t luận định giá tài sản số 29 BB.ĐG ngà  09/02/2018  ủ  Hội đồng định giá 

thị xã Dĩ An xá  định xe mô tô bị  áo  hi m đo t, trị giá 600.000 đồng.  

Điều 173 Bộ luật Hình sự quy đ nh:  

“1.     i nào trộm cắp tài sản của n   i khác tr   iá từ 2.000.000 đồn  

đến d ới 50.000.000 đồn  hoặc d ới 2.000.000 đồn  nh n  thuộc một tron  

các tr  n  hợp sau đây, thì    ph t cải t o khôn   iam  iữ đến 3 năm hoặc ph t 

tù từ 06 thán  đến 03 năm: 

a)… 

 ) Đã    kết án về tội này hoặc về một tron  các tội quy đ nh t i các điều 

168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, ch a đ ợc xóa án 

tích mà còn vi ph m;….” 

Tài sản bị  áo  hi m đo t trị giá 600.000 đồng,  hƣ  đủ định lƣợng tru  

 ứu trá h nhiệm hình sự. Tuy nhiên bị  áo T đ ng  ó 03 tiền án về hình ph t tù 

đối với Tội trộm   p tài sản (Bản án số 463/2014/HSST ngày 23/10/2014 và số 

366/2016/HSST ngày 16/11/2016), Tội l m dụng tín nhiệm  hi m đo t tài sản 

(Bản án số 398 2016 H  T ngà  16 12 2016) củ  Tò  án nhân dân thị xã Dĩ An; 

 hƣ  xó  án tí h mà l i vi ph m. Nhƣ vậ , hành vi  hi m đo t xe mô tô biển số 

38H3 – 3706  ủ  bị  áo đã đủ   u tố  ấu thành Tội trộm   p tài sản theo quy 

định t i điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, đƣợ  sử  đ i b  

sung năm 2017.  

Do đó Cáo tr ng số: 127/CT - VKS ngày 02 tháng 5 năm 2018  ủ  Viện 

Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng và luận tội  ủ  Kiểm sát viên 

đề nghị đối với bị  áo Đặng Ng   T là  ó  ăn  ứ đúng ngƣời, đúng tội và đúng 

pháp luật.  

[3] Xét tính  hất, mứ  độ  ủ  hành vi: Tội ph m do bị  áo thự  hiện tuy là 

ít nghiêm tr ng, gâ  ngu  h i không lớn nhƣng đã trự  ti p xâm ph m đ n tài 
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sản  ủ  ngƣời bị h i một  á h trái pháp luật, gâ  mất trật tự trị  n t i đị  

phƣơng. Bị  áo là ngƣời  ó năng lự  trá h nhiệm hình sự nhận thứ  rõ hành vi 

 hi m đo t tài sản  ủ  ngƣời khá  là vi ph m pháp luật, nhƣng vẫn  ố ý thự  

hiện. Vì vậ ,  ần áp dụng hình ph t tù  ó thời h n mới tƣơng xứng với tính  hất, 

mứ  độ tội ph m đã thự  hiện,  ó xét đ n  á  tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h 

nhiệm hình sự và nhân thân  ủ  bị  áo đủ để giáo dụ ,  ải t o và  ó tá  dụng đấu 

tranh phòng ngừ   hung.  

[4] Tình ti t tăng nặng trá h nhiệm hình sự: Không  ó. 

[5] Tình ti t giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Bị  áo ph m tội nhƣng gâ  

thiệt h i không lớn; t i  ơ qu n điều tr  và t i phiên tò  bị  áo thành khẩn kh i 

báo,  ó thái độ ăn năn hối  ải. S u khi ph m tội bị  áo đã r  đầu thú. Đâ  là  á  

tình ti t giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự qu  định t i điểm h và s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó Hội đồng xét xử áp dụng  á  tình ti t trên để 

xem xét giảm nhẹ một phần hình ph t  ho bị  áo, thể hiện  hính sá h kho n 

hồng  ủ  pháp luật đối với ngƣời ph m tội.  

[6] Về nhân thân: Bị  áo  ó nhân thân xấu, không có nghề nghiệp. 

[7] Vụ án  ó tính  hất đồng ph m nhƣng là đồng ph m giản đơn, không  ó 

sự  ấu k t  hặt  hẽ giữ   á  đồng ph m nên không xem là ph m tội  ó t   hứ . 

Bị  áo T là ngƣời rủ rê và trự  ti p thự  hiện hành vi đƣ  tài sản r  bên ngoài, 

 òn Đặng Ti n A  ó v i trò giúp sứ   ảnh giới  ho bị  áo T  hi m đo t tài sản.  

[8] Đối với Đặng Ti n A  ùng thự  hiện hành vi  hi m đo t tài sản xe mô 

tô kiểu dáng W ve màu x nh, biển số 38H3 – 3706, trị giá 600.000 đồng,  hƣ  

đủ định lƣợng để tru   ứu trá h nhiệm hình sự nên  ơ qu n  ảnh sát điều tr  

Công  n thị xã Dĩ An đã r  qu  t định xử ph t vi ph m hành  hính đối với Đặng 

Ti n A là đúng qu  định pháp luật.  

 [9] Về trá h nhiệm dân sự: Ngƣời bị h i  hỉ  êu  ầu đƣợ  nhận l i xe, 

không  êu  ầu bồi thƣờng gì thêm nên Tò  án không xem xét. 

[10] Về xử lý vật  hứng:  

[10.1] Tài sản bị  áo  hi m đo t là xe mô tô kiểu dáng W ve màu x nh, 

biển số 38H3 – 3706. Hiện tr ng xe mô tô bị  áo  hi m đo t, t i thời điểm Cơ 

qu n điều tr  Công  n thị xã Dĩ An gi o nhận xe  ho Thi hành án quản lý thì  ó 

kiểu dáng W ve, màu sơn xanh, số khung và số má  không th   đ i, không  ó 

đ n s u, không bửng, không kính  hi u hậu và không khởi động đƣợ . Theo k t 

quả xác minh t i Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dƣơng thể hiện: 

Xe mô tô nhãn hiệu GUIDA, sơn màu x nh, biển số 38H3–3706, số khung 

017143, số máy 017143, chủ sở hữu xe là  nh Lê Ti n  ,  ó đị   hỉ t i xã  , 

hu ện H, tỉnh T. Qu  xá  minh t i đị  đị  phƣơng, Công  n xã   xá  định trên 

đị  bàn xã không đối tƣợng tên Lê Ti n P. Cơ qu n  ảnh sát điều tra Công an thị 

xã Dĩ An đã r  thông báo tru  tìm  hủ sở hữu đăng trên Báo Bình Dƣơng theo 

qu  định nhƣng đ n n   vẫn không  ó  i đ n liên hệ giải quy t. Thự  t  xe mô 

tô do  nh Ngu  n Văn B đ ng quản lý sử dụng. Anh B xá  định xe mô do  nh 

mu   ủ  ngƣời b n không nhớ rõ l i lị h, đƣợ  khoảng 4 năm n   với giá 
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3.300.000 đồng. Khi mu   ó vi t giấ  t   nhƣng đã bị thất l  , hiện vẫn  hƣ  

làm thủ tụ  s ng tên  hủ sở hữu. Vì vậ  anh B  êu  ầu đƣợ  nhận l i xe là  ó  ơ 

sở  hấp nhận, phù hợp với qu  định t i khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự. 

Trƣờng hợp s u nà   ó phát sinh tr nh  hấp liên qu n đ n xe mô tô nà  sẽ đƣợ  

giải qu  t b ng vụ án dân sự khi  ó  êu  ầu.  

[10.2] Đối với 01 xe đ p hiệu To h n màu đỏ  ủ  Đặng Ti n A sử dụng 

làm phƣơng tiện ph m tội nên  ần tị h thu sung quỹ Nhà nƣớ .   

[11] Đề nghị  ủ  đ i diện Viện kiểm sát về mứ  hình ph t đối với bị  áo và 

 á  vấn đề khá  trong vụ án là phù hợp với qu  định pháp luật nên Hội đồng xét 

xử  hấp nhận.  

[12] Về án phí: Bị  áo Đặng Ng   T phải  hịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

qu  định khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm   khoản 1 Điều 

23 Nghị qu  t: 326 2016 UBTVQH14 ngà  30 12 2016  ủ  Ủ  b n thƣờng vụ 

Quố  hội qu  định về mứ  thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tò  án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tu ên bố bị  áo Đặng Ng   T ph m Tội trộm   p tài sản. 

Áp dụng b khoản 1 Điều 173,  á  điểm h và s khoản 1, khoản 2 Điều 51  

Bộ luật Hình sự năm 2015, sử  đ i b  sung năm 2017.  

Xử ph t bị  áo Đặng Ng   T 08 (tám) tháng tù, thời h n  hấp hành hình 

ph t tù tính từ ngày 19/01/2018.  

2. Về xử lý vật  hứng: 

Áp dụng điểm   khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sử  

đ i b  sung năm 2017; điểm   khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015. 

Trả l i  ho  nh Ngu  n Văn B 01 xe mô tô kiểu dáng W ve màu x nh biển 

số 38H3-3706, số khung VTTDCH091TT017143, số má  017143 (xe không  ó 

đ n s u, không bửng, không kính  hi u hậu .  

Tị h thu sung quỹ Nhà nƣớ  01 xe đ p hiệu To h n màu đỏ.  

(Theo biên bản gi o nhận vật  hứng ngà  04 5/2018). 

3. Án phí sơ thẩm:   

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm   khoản 1 

Điều 23 Nghị qu  t: 326 2016 UBTVQH14 ngà  30 12 2016  ủ  Ủ  b n 

thƣờng vụ Quố  hội qu  định về mứ  thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tò  án. 

Bị  áo Đặng Ng   T phải  hịu 200.000 (h i trăm nghìn  đồng án phí hình 

sự sơ thẩm.  
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4. Bị  áo  ó mặt đƣợ  qu ền kháng  áo trong h n 15 (mƣời lăm  ngà , kể 

từ ngà  tu ên án; ngƣời bị h i v ng mặt thời h n kháng  áo 15 (mƣời lăm  ngày 

kể từ ngà  bản án đƣợ  tống đ t hợp lệ.  

 

                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                                                                             

 

 

                                                             Lê Thị Ngà         

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Bình Dƣơng; 

-  ở Tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơng; 

- VK ND thị xã Dĩ An; 

- Chi  ụ  THAD  thị xã Dĩ An; 

- Công  n thị xã Dĩ An;  

- Phòng  V 27 CA tỉnh BD; 

-  hòng BC 81 CA tỉnh BD;                                                                                               

- Bị  áo; 

- Ngƣời bị h i; 

- Lƣu: VT, H VA, THAH . 

 


